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DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 14BIT1 
 

# MSSV Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính 
1 1459001 Lê Đức  Anh 14BIT1 April 19, 1996 Nam 
2 1459002 Lê Hải  Anh 14BIT1 October 30, 1996 Nam 
3 1459004 Ngô Hà Gia  Bảo 14BIT1 January 27, 1996 Nam 
4 1459008 Nguyễn Phú  Cường 14BIT1 April 22, 1996 Nam 
5 1459013 Phạm Trần Tuấn  Đạt 14BIT1 April 13, 1996 Nam 
6 1459021 Lê Hoàng  Huy 14BIT1 February 2, 1996 Nam 
7 1459023 Vũ Quang  Huy 14BIT1 August 12, 1996 Nam 
8 1459025 Bùi Quốc  Khiêm 14BIT1 June 11, 1996 Nam 
9 1459026 Tô Nhân  Kiệt 14BIT1 May 11, 1996 Nam 
10 1459031 Trần Gia  Linh 14BIT1 January 6, 1996 Nữ 
11 1459034 Nguyễn Bình  Minh 14BIT1 December 12, 1996 Nam 
12 1459036 Phạm Huỳnh Trí  Minh 14BIT1 April 29, 1996 Nam 
13 1459038 Lê  Nhiệm 14BIT1 September 14, 1996 Nam 
14 1459039 Lê Ngọc Quỳnh  Như 14BIT1 January 31, 1996 Nữ 
15 1459040 Huỳnh Lê Minh  Nhựt 14BIT1 November 17, 1992 Nữ 
16 1459042 Nguyễn Hồng  Phát 14BIT1 May 8, 1996 Nam 
17 1459043 Trần Ngọc  Phú 14BIT1 January 25, 1996 Nam 
18 1459044 Nguyễn Nhật  Quang 14BIT1 November 30, 1996 Nam 
19 1459045 Nguyễn Anh  Quân 14BIT1 December 13, 1994 Nam 
20 1459046 Nguyễn Viết  Thanh 14BIT1 December 24, 1996 Nam 
21 1459047 Nguyễn Duy  Thắng 14BIT1 July 2, 1996 Nam 
22 1459048 Thái Hồng  Tiên 14BIT1 January 23, 1993 Nam 
23 1459049 Nguyễn Huỳnh Vĩnh  Tiến 14BIT1 April 24, 1996 Nam 
24 1459052 Trần Việt  Trân 14BIT1 November 27, 1994 Nam 
25 1459053 Nguyễn Trọng  Trí 14BIT1 May 20, 1996 Nam 
26 1459054 Lưu Thanh  Tú 14BIT1 February 2, 1996 Nam 
27 1459055 Lê Anh  Tuấn 14BIT1 October 25, 1996 Nam 
28 1459056 Mã Gia  Tuấn 14BIT1 March 8, 1996 Nam 
29 1459058 Trương Huỳnh Hiển  Vinh 14BIT1 November 18, 1996 Nam 
30 1459060 Chiêm Triều  Vinh 14BIT1 July 21, 1996 Nam 
31 1459061 Đoàn Hải Giang 14BIT1 December 2, 1987 Nam 

(Danh sách gồm 31 sinh viên) 
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